
                     BỘ CÔNG THƯƠNG                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                              

                  TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CÁC LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC K8, 

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016 TẠI CƠ SỞ YÊN THỌ THỨ 2 HÀNG TUẦN 

	TT
	Họ và tên Cố vấn học tập
	Lớp


	Số

tuần
	Thời gian

Từ - Đến
	Phòng họp
	Tiết  (Buổi)

	
	       Khoa Mỏ Công trình
	
	
	
	

	1

	Vũ Mạnh Hùng


	- LT Kỹ thuật mỏ hầm lò K8 (29)

- LT Kỹ thuật mỏ lộ thiên K8 (2)
	
	Từ 05/10 đến 19/12/2015
	P 301 D2
	Tiết 06 (Buổi chiều)

	
	       Khoa Điện
	
	
	
	

	2

	Đặng Ngọc Huy


	- LT Công nghệ KT TĐHóa K8 (18)

- LT Công nghệ KT điện tử K8 (1)

- LT Công nghệ KT điện K8 (7)

 - LT Công nghệ cơ điện Mỏ K8 (8)
	
	 Từ 05/10 đến 19/12/2015
	P 302 D2
	Tiết 06 (Buổi chiều)

	
	        Khoa Kinh tế
	
	
	
	

	3
	Vũ Thị Duyên
	LT Kế toán K8 (54)
	13
	Từ 05/10 đến 19/12/2015
	P 303 D2
	Tiết 06 (Buổi chiều)

	
	       Khoa Cơ khí –Động lực
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Phương
	- LT KT tuyển khoáng rắn K8 (7)

- LT C.Nghệ Cơ điện TK K8 (5)
	
	Từ 05/10 đến 19/12/2015
	P 304 D2
	Tiết 06 (Buổi chiều)

	
	       Khoa TĐịa – Địa chất
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thanh
	- LT Trắc địa Mỏ K8 (6)

- LT Trắc địa Công trình K8 (19)
	
	Từ 05/10 đến 19/12/2015
	P 305D2
	Tiết 06 (Buổi chiều)



Nơi nhận:                                                                                                                                                          Ngày 01 tháng 10 năm 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               - Các Khoa (Thực hiện)                                                                                                                                                          TL/HIỆU TRƯỞNG  

                 - Phòng Đào tạo (Phối hợp)                                                                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
                 - Phòng Quản trị và dịch vụ công (Thực hiện)

                 - Phòng Công tác HSSV (Thực hiện).
                                                                                                                                                                                                                         Phạm Kim Vân 
BỐ TRÍ CÁC LỚP HỌC CHÍNH TRỊ  ĐẦU KHÓA

	TT
	TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH
	CỐ VẤN HT (Tạm thời)
	

	
	LỚP 1 (273)
	
	

	1
	Kế toán K8 (117)
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	0915655250

	2
	 - Công nghệ KT TĐHóa K8 (52)

- CNghệ đo lường và điều khiển K8 (2)
	Lê Thị Hạnh
	0902295771

	3
	 - KT tuyển khoáng rắn K8 (41)  

- C.Nghệ Cơ điện tuyển khoáng K8 (8)
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	0934285455

	4
	- TĐHóa thiết kế C.Nghệ Cơ khí K8 (7)

- Công nghệ KT cơ khí mỏ K8 (4)

- Công nghệ KT cơ khí ôtô K8 (18)
	Nguyễn Bá Thiện
	0977194959

	5
	- Hệ thống thông tin K8 (13)

 - Công nghệ phần mềm K8 (11)
	Phạm Thúy Hằng
	01638175368

	
	LỚP 2 (260)
	
	

	1
	- Công nghệ KT điện tử K8 (50)

- C.Nghệ thiết bị điện – Điện tử K8 (2)

- CNKT Điện tử -T.Học CNghiệp K8 (4)
	Nguyễn Thị Quế Phương
	01226345226

	2
	Công nghệ kỹ thuật điện K8 (97)
	Lê Thị Thu Hương
	0978600212

	3
	Công nghệ cơ điện Mỏ K8 (55)
	Nguyễn Thị Mai
	01683751288

	4
	- Kỹ thuật mỏ hầm lò K8 (21)

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên K8 (7)

- Xây dựng mỏ và CT.Ngầm K8 (11)
	Hoàng Văn Nghị
	0912051451

	5
	- Trắc địa công trình K8 (4) 

- Trắc địa mỏ K8 (4)

- ĐC Công trình - ĐC Thủy văn K8 (5)

- Địa chất mỏ K8 (1)
	Nguyễn Khắc Hiếu
	0936938381

	
	LỚP 3 (260)
	
	

	1
	LT Kế toán K8 (75)
	Vũ Thị Duyên
	01689958673

	2
	- LT Công nghệ KT TĐHóa K8 (20)

- LT Công nghệ KT điện tử K8 (2)

- LT Công nghệ KT điện K8 (14)

- LT Công nghệ cơ điện Mỏ K8 (8)
	Đặng Ngọc Huy
	

	3
	- LT KT tuyển khoáng rắn K8 (10)

- LT C.Nghệ Cơ điện TK K8 (5)
	Nguyễn Thị Phương
	0904544205

	4
	- LT Kỹ thuật mỏ hầm lò K8 (35)

- LT Kỹ thuật mỏ lộ thiên K8 (4)
	Vũ Mạnh Hùng
	0966419619

	5
	- LT Trắc địa Mỏ K8 (6)

- LT Trắc địa Công trình K8 (28)
	Phạm Thị Thanh
	0988101410

	6
	Kế toán + Quản trị KD K25 (7)
	Trần Thị Thu Lan
	01656079733

	7
	- Công nghệ KT TĐHóa K25 (3)

- Công nghệ KT điện tử K25 (10)

- Công nghệ KT điện K25 (7)

- Công nghệ cơ điện Mỏ K25 (11)
	 Nguyễn Thị Trang
	0988353484

	8
	- Kỹ thuật mỏ hầm lò K25 (3)

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên K25 (2)

- C.Nghệ KT T.Khoáng rắn K25 (7)

- C.Nghệ Cơ điện TK K25 (2)

- C.Nghệ KT Ôtô (7)
	Nguyễn Văn Đức
	0904645672


